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CNH - HĐH:  Công nghiệp hóa – hiện đại hóa 
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DO (Dissolve oxygen):  Oxy hòa tan 

MPN (Most Probable Number):  Số vi khuẩn có thể lớn nhất 

GS:  Giáo sư 

KPHĐ:  Không phát hiện được  

QCVN:  Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN :  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH MTV KLM:  
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

kim loại màu 

TS:  Tiến sĩ  

TSS (Total Suspended Solid):  Tổng chất rắn lơ lửng 
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